
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên 
môn

CCHN Ngày cấp

1 Nguyễn Thị Ánh 19/05/1998
Xã Minh Tân - huyện 

Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ
Xã Minh Tân - huyện 

Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ
025198006434 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2263/CCHND-SYT-PT 10/08/2021

2 Huỳnh Thị Bé 10/10/1986

68/20 Chi Lăng - 
phường Vĩnh Thanh 
Vân - TP Rạch Giá - 

tỉnh Kiên Giang

68/20 Chi Lăng - 
phường Vĩnh Thanh 
Vân - TP Rạch Giá - 

tỉnh Kiên Giang

051186010860 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2984/CCHN-D-SYT-KG 12/07/2024

3 Phạm Thị Ngọc Bích 06/10/1995

Số 018 - đường Kim 
Hải - phường Lào Cai -
TP Lào Cai - tỉnh Lào 

Cai

Số 018 - đường Kim 
Hải - phường Lào Cai -
TP Lào Cai - tỉnh Lào 

Cai

015195004851 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 328/CCHN-D-SYT-LCA 12/07/2022

4 Ma Thị Bình 16/10/1981
Thôn Ngầu 2 - xã Hùng 
Mỹ - huyện Chiêm Hóa - 

 tỉnh Tuyên Quang 

Thôn Ngầu 2 - xã Hùng 
Mỹ - huyện Chiêm Hóa - 

 tỉnh Tuyên Quang 
008181008551 16/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 774/CCHN-D-SYT-TQ 12/09/2018

5
Vương Thị 
Thanh

Bình 16/01/1999
Thôn Tân Thịnh - xã An 
Thịnh - huyện Văn Yên - 

 tỉnh Yên Bái

Thôn Tân Thịnh - xã An 
Thịnh - huyện Văn Yên - 

 tỉnh Yên Bái
015199001166 21/06/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 429/CCHN-D-SYT-YB 28/06/2022

6 Hà Văn Bông 19/10/1958

Số nhà 20 - tổ 8 - 
phường Trung Tâm - thị 
xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên 

Bái

Tổ 8 - phường Trung 
Tâm - thị xã Nghĩa Lộ - 

tỉnh Yên Bái
015058002360 30/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 63/CCHN-D-SYT-YB 12/04/2018

7 Mùng Thị Bùi 09/06/1985
Tổ 2 - thị trấn Đồng 

Văn - huyện Đồng Văn - 
 tỉnh Hà Giang

Tổ 2 - thị trấn Đồng 
Văn - huyện Đồng Văn - 

 tỉnh Hà Giang
002185000365 27/02/2025 Bộ Công An DSĐH 27/HAG-CCHND 26/07/2013

8 Nguyễn Vũ Chấn 19/08/1974

Ấp Phước Thạnh - xã 
Tam Phước - huyện 

Châu Thành - tỉnh Bến 
Tre

Ấp Phước Thạnh - xã 
Tam Phước - huyện 

Châu Thành - tỉnh Bến 
Tre

083074000928 03/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 92/PT-CCHND 06/08/2013

9 Luyện Anh Chiến 17/07/1981

ChT070801 - tầng 8 - 
T07 TimesCity 458 

Minh Khai - quận Hai 
Bà Trưng - TP Hà Nội

ChT070801 - tầng 8 - 
T07 TimesCity 458 

Minh Khai - quận Hai 
Bà Trưng - TP Hà Nội

038081000204 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04121/CCHND-SYT-HNO 22/10/2019

10 Nguyễn Quang Chứ 13/01/1990
Xã Thuỵ Vân - TP Việt 

Trì - tỉnh Phú Thọ
Xã Thuỵ Vân - TP Việt 

Trì - tỉnh Phú Thọ
025090019470 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 2023/CCHN-D-SYT-HNA 15/07/2021

11 Đỗ Thị Kim Cúc 19/06/1965
Tổ 10 - phường Bắc 

Cường - thành phố Lào 
Cai - tỉnh Lào Cai

Tổ 10 - phường Bắc 
Cường - thành phố Lào 

Cai - tỉnh Lào Cai
034165020112 15/02/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 556/LCA-CCHND 10/01/2017

12 Ma Thị Dây 02/10/1990
Xã Bình An - huyện 

Lâm Bình - tỉnh Tuyên 
Quang 

Xã Bình An - huyện 
Lâm Bình - tỉnh Tuyên 

Quang 
008190000803 12/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1134/CCHN-D-SYT-TQ 05/09/2022

13 Dương Thị Dung 08/01/1980
127 - thôn 7 - xã Phụng 
Thượng - huyện Phúc 

Thọ - TP Hà Nội

Thôn 7 - xã Phụng 
Thượng - huyện Phúc 

Thọ - TP Hà Nội
001180006833 10/01/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 08576/HNO-CCHND 18/10/2016

14 Nguyễn Nữ Mai Duyên 01/01/1994

Đội 3 - thôn An Chiểu 2 
- xã Liên Phương - 

thành phố Hưng Yên - 
tỉnh Hưng Yên

Đội 3 - thôn An Chiểu 2 
- xã Liên Phương - 

thành phố Hưng Yên - 
tỉnh Hưng Yên

035194010127 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

15 Trần Thị Gấm 26/12/1985
Linh Đàm - phường 
Hoàng Liệt - quận 

Hoàng Mai - TP Hà Nội

Linh Đàm - phường 
Hoàng Liệt - quận 

Hoàng Mai - TP Hà Nội
033185000984 19/04/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC
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16 Nguyễn Hương Giang 08/06/1990

Bệnh viện Vinmec 
Times city - 458 Minh 

Khai - quận Hai Bà 
Trưng - TP Hà Nội

Tổ 16 - phường Long 
Biên - quận Long Biên - 

thành phố Hà Nội
010190000243 13/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 02563/CCHND-SYT-HNO 25/07/2018

17 Nguyễn Thị Hà Giang 23/08/1994
Phố Quang Trung - thị 
trấn Vương - huyện  

Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

Phố Quang Trung - thị 
trấn Vương - huyện 

Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên
033194012697 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2756/CCHN-D-SYT-HY 26/08/2022

18 Nguyễn Thị Thu Hà 05/01/1966
Thôn Tân Lập - xã Ia 
Sao - huyện Ia Grai - 

tỉnh Gia Lai

Thôn Tân Lập - xã Ia 
Sao - huyện Ia Grai - 

tỉnh Gia Lai
052166001342 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000344/GL-CCHND 26/05/2014

19 Phạm Ngọc Hải 29/10/1995
Xóm Chai - xã Võ Miếu 

- huyện Thanh Sơn - 
tỉnh Phú Thọ

Xóm Chai - xã Võ Miếu 
- huyện Thanh Sơn - 

tỉnh Phú Thọ
025095011029 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2215/CCHND-SYT-PT 05/05/2021

20 Đinh Thị Hằng 15/05/1982

Số nhà 137 - tổ 6 - phố 
19 tháng 5 - thị trấn 
Thanh Sơn - huyện 

Thanh Sơn - tỉnh Phú 
Thọ 

Tổ 6 - phố 19 tháng 5 - 
thị trấn Thanh Sơn - 

huyện Thanh Sơn - tỉnh 
Phú Thọ 

025182004393 08/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 238/PT- CCHND 04/10/2013

21 Lê Thị Mỹ Hạnh 10/07/1975

P509 M2 TT Láng 
Trung - phường Láng 

Hạ - quận Đống Đa - TP 
Hà Nội

P509 M2 TT Láng 
Trung - phường Láng 

Hạ - quận Đống Đa - TP 
Hà Nội

031175005854 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09023/CCHND- SYT-HNO 19/01/2023

22 Phạm Mạnh Hiền 09/10/1973
Khu 9 - xã Ninh Dân - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 9 - xã Ninh Dân - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ
025073014191 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1280/PT-CCHND 19/08/2016

23 Dương Đức Hiếu 27/10/1986
Thôn Lưu Phái - xã Ngũ 
Hiệp - huyện Thanh Trì -

TP Hà Nội

Thôn Lưu Phái - xã Ngũ 
Hiệp - huyện Thanh Trì -

TP Hà Nội
001086027793 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03870/CCHND-SYT-HNO 20/08/2019

24 Nguyễn Thị Hoa 23/06/1985
Tổ 24 - phường Đông 
Phong - TP Lai Châu - 

tỉnh Lai Châu

Tổ 24 - phường Đông 
Phong - TP Lai Châu - 

tỉnh Lai Châu
034185013492 16/06/2025 Bộ Công An DSĐH 456/CCHN-D-SYT-LCH 30/09/2022

25 Trần Thanh Hoa 03/09/1987

Tổ dân phố Hoàng 22 - 
phường Cổ Nhuế 1 - 
quận Bắc Từ Liêm - 

thành phố Hà Nội

Tổ dân phố Hoàng 22 - 
phường Cổ Nhuế 1 - 
quận Bắc Từ Liêm - 

thành phố Hà Nội

001187013061 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04294/CCHND-SYT-HNO 04/12/2019

26 Nguyễn Như Hoà 25/07/1989

Xóm Thượng - thôn 
Tăng Cấu - xã Đồng 

Thái - huyện Ba Vì - TP 
Hà Nội

Xóm Thượng - thôn 
Tăng Cấu - xã Đồng 

Thái - huyện Ba Vì - TP 
Hà Nội

001089001709 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 04261/CCHND-SYT-HNO 27/11/2019

27 Lưu Anh Hoàng 05/07/1985
TDP Nông Lâm - thị 

trấn Trâu Quỳ - huyện 
Gia Lâm - TP Hà Nội

TDP Nông Lâm - thị 
trấn Trâu Quỳ - huyện 
Gia Lâm - TP Hà Nội

001085038523 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

28 Lê Thị Hương 28/08/1993
Khu 1 - Thái Lai - xã 

Tiến Thắng - huyện Mê 
Linh - TP Hà Nội

Khu 1 - Thái Lai - xã 
Tiến Thắng - huyện Mê 

Linh - TP Hà Nội
019193000084 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 03444/CCHND-SYT-HNO 22/04/2019

29 Nguyễn Thị Hương 10/12/1981
Thôn Lâm Xá - xã An 

Phú - TP Hải Phòng
Thôn Lâm Xá - xã An 

Phú - TP Hải Phòng
030181000505 04/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 222/HD-CCHND/2014 22/08/2014

30 Nguyễn Thị Hương 17/06/1995
Xóm Cao Phong - xã 

Hợp Tiến - huyện Đồng 
Hỷ - tỉnh Thái Nguyên

Xóm Cao Phong - xã 
Hợp Tiến - huyện Đồng 
Hỷ - tỉnh Thái Nguyên

019195000353 02/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1306/CCHN-D-SYT-TNG 11/07/2022

31 Phạm Thị Hương 05/07/1988
Phường Tân Dân - TP 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Phường Tân Dân - TP 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

025188013225 12/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

32 Trần Thị Thu Hương 14/12/1987
Thôn Phú Lan - xã Việt 
Thành - huyện Trấn Yên 

- tỉnh Yên Bái

Thôn Phú Lan - xã Việt 
Thành - huyện Trấn Yên 

- tỉnh Yên Bái
015187015150 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0533/YB-CCHND 20/07/2016
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33 Nguyễn Thị Hường 10/11/1982
299 Đại Sơn - Sơn 

Đông - thị xã Sơn Tây - 
TP Hà Nội

299 Đại Sơn - Sơn 
Đông - thị xã Sơn Tây - 

TP Hà Nội
001182012294 14/11/2024 Bộ Công An DSTH 01208/HNO-CCHND 30/09/2013

34 Phan Thị Thanh Hường 22/12/1989

 Tổ dân phố Đồng Mỹ  - 
phường Đồng Hải - 

thành phố Đồng Hới - 
tỉnh Quảng Bình

 Tổ dân phố Đồng Mỹ - 
phường Đồng Hải - 

thành phố Đồng Hới - 
tỉnh Quảng Bình

044189003247 27/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

35 Trần Thị Thu Hường 20/02/1982
Khu 1 - thị trấn Hạ Hoà - 

 huyện Hạ Hoà - tỉnh 
Phú Thọ

Khu 1 - thị trấn Hạ Hoà - 
 huyện Hạ Hoà - tỉnh 

Phú Thọ
025182005748 22/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2605/CCHND-SYT-PT 05/01/2023

36 Đỗ Thị Thanh Huyền 29/12/1984
Thôn An Đồng - xã 

Ngọc Thanh - TP Phúc 
Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 

Thôn An Đồng - xã 
Ngọc Thanh - TP Phúc 
Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 

026184006314 26/12/2024 Bộ Công An DSTH 02202/HNO-CCHND 03/03/2014

37 Vũ Thị Huyền 01/09/1980

Thôn Bản Luông - xã 
Hồng Quang - huyện 

Lâm Bình - tỉnh Tuyên 
Quang 

Thôn Bản Luông - xã 
Hồng Quang - huyện 

Lâm Bình - tỉnh Tuyên 
Quang 

008180000472 12/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 342/TQ-CCHND 16/02/2016

38 Hà Văn Kỳ 25/10/1977

707 - A1 - CC Hoà Bình 
Green City - 505 Minh 
Khai - VT - quận Hai 
Bà Trưng - TP Hà Nội

707 - A1 - CC Hoà Bình 
Green City - 505 Minh 
Khai - VT - quận Hai 
Bà Trưng - TP Hà Nội

001077001104 25/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 06230/HNO-CCHND 09/11/2015

39 Mai Thị Lâm 21/05/1994

Thôn Bản Đồn - xã 
Minh Quang - huyện 

Lâm Bình - tỉnh Tuyên 
Quang

Thôn Bản Đồn - xã 
Minh Quang - huyện 

Lâm Bình - tỉnh Tuyên 
Quang

008194013030 21/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1141/CCHN-D-SYT-TQ 05/09/2022

40 Lê Thị Hương Lam 02/01/1984
Tổ 8 - phường Đồng 
Tâm - thành phố Yên 

Bái - tỉnh Yên Bái 

Tổ 8 - phường Đồng 
Tâm - thành phố Yên 

Bái - tỉnh Yên Bái 
015184001594 11/07/2024 Bộ Công An DSĐH 435/CCHN-D-SYT-YB 07/07/2022

41 Bùi Ngọc Lan 01/06/1996

Thôn Thạch Ngoã - xã 
Thượng Trưng - huyện  
Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh 

Phúc

Thôn Thạch Ngoã - xã 
Thượng Trưng - huyện  
Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh 

Phúc

026196001327 02/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00615/CCHND-SYT-VP 05/04/2019

42 Nguyễn Thị Lan 23/01/1988

Số nhà 356 - đường 
Trần Hưng Đạo - tổ 11 - 
phường Đoàn Kết - TP 

Lai Châu - tỉnh Lai Châu

Số nhà 356 - đường 
Trần Hưng Đạo - tổ 11 - 
phường Đoàn Kết - TP 

Lai Châu - tỉnh Lai Châu

038188021713 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 444/CCHN-D-SYT-LCH 11/08/2022

43 Lê Thị Thuỳ Linh 27/05/1985

TDP Chợ Cánh - thị 
trấn Hương Canh - 

huyện Bình Xuyên - tỉnh 
Vĩnh Phúc 

TDP Chợ Cánh - thị 
trấn Hương Canh - 

huyện Bình Xuyên - tỉnh 
Vĩnh Phúc 

026185009665 12/05/2025 Bộ Công An DSĐH 1109/VP-CCHND 30/12/2016

44 Đặng Thị Loan 11/10/1986

Số nhà 76A - đường 
Thành Trung - phường 
Minh Tân - thành phố 
Yên Bái - tỉnh Yên Bái

Tổ 9 - phường Yên 
Ninh - thành phố Yên 

Bái - tỉnh Yên Bái
019186001977 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 438/CCHN-D-SYT-YB 26/07/2022

45 Đinh Minh Loan 28/11/1977
Thôn Tiên Lữ - xã Dân 
Hoà - huyện Thanh Oai - 

 TP Hà Nội

Thôn Tiên Lữ - xã Dân 
Hoà - huyện Thanh Oai - 

 TP Hà Nội
001177034365 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 07640/CCHND-SYT-HNO 27/12/2021

46 Phùng Thị Mỹ  Lợi 21/02/1979
Khu 6 - xã Hiền Lương - 
 Hạ Hoà - tỉnh Phú Thọ 

Khu 6 - xã Hiền Lương - 
 Hạ Hoà - tỉnh Phú Thọ 

025179004916 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 975/PT-CCHND 01/04/2015

47 Hoàng Thị Lư 13/09/1988

TDP số 3 - Mễ Trì 
Thượng - phường Mễ 

Trì - quận Nam Từ 
Liêm - TP Hà Nội

TDP số 3 - Mễ Trì 
Thượng - phường Mễ 

Trì - quận Nam Từ 
Liêm - TP Hà Nội

024188020851 24/08/2024 Bộ Công An DSĐH 0292/CCHND-SYT-VP 20/06/2022

48 Nguyễn Thị Mẫn 23/12/1992
Khu 4 - thị trấn Thanh 
Thuỷ - huyện Thanh 
Thuỷ - tỉnh Phú Thọ

Khu 4 - thị trấn Thanh 
Thuỷ - huyện Thanh 
Thuỷ - tỉnh Phú Thọ

025192001157 29/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1099/HNA-CCHND 20/06/2017
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49 Hoàng Thị Ngân 10/08/1981
Thôn 3 - xã Hương 
Ngải - huyện Thạch 

Thất - TP Hà Nội

Thôn 3 - xã Hương 
Ngải - huyện Thạch 

Thất - TP Hà Nội
001181046491 28/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 04243/HNO-CCHND 15/12/2014

50
Ksor Nguyễn 
Thị Mỹ

Ngọc 06/06/1995
TDP 6 - thị trấn Phú 

Túc - huyện Krông Pa - 
tỉnh Gia Lai

TDP 6 - thị trấn Phú 
Túc - huyện Krông Pa - 

tỉnh Gia Lai
064195010033 15/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1904/CCHN-D-SYT-PY 30/09/2022

51 Trần Thị Nguyệt 10/10/1990

Số 64 Thành Chung - 
phường Cửa Bắc - thành 

phố Nam Định - tỉnh 
Nam Định

Số 64 Thành Chung - 
phường Cửa Bắc - thành 

phố Nam Định - tỉnh 
Nam Định

036190003008 18/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 987/CCHN-D-SYT-NĐ 08/04/2020

52 Nguyễn Thị Nguyệt 12/12/1982
281 Tựu Liệt - xã Tam 

Hiệp - huyện Thanh Trì - 
 TP Hà Nội 

281 Tựu Liệt - xã Tam 
Hiệp - huyện Thanh Trì - 

 TP Hà Nội 
001182036423 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 012347/CCHND-SYT-HNO 19/06/2024

53 Nguyễn Thị Nhẫn 06/04/1998
Thôn Thành Dền - xã 
Đào Viên - Quế Võ - 

tỉnh Bắc Ninh

Thôn Thành Dền - xã 
Đào Viên - Quế Võ - 

tỉnh Bắc Ninh
027198007273 04/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2154/CCHN-D-SYT-BN 15/03/2021

54 Lê Thị Hồng Nhung 20/10/1993

Khu Quang Trung - 
phường Gia Cẩm - 

thành phố Việt Trì - tỉnh 
Phú Thọ

Khu Quang Trung - 
phường Gia Cẩm - 

thành phố Việt Trì - tỉnh 
Phú Thọ

025193015268 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2338/CCHND-SYT-PT 13/01/2022

55
Nguyễn Thị 
Hồng

Nhung 25/12/1997
Thôn Đồng Gội - xã 

Hoà Sơn - huyện Lương 
Sơn - tỉnh Hoà Bình

Thôn Đồng Gội - xã 
Hoà Sơn - huyện Lương 

Sơn - tỉnh Hoà Bình
017197000535 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0774/CCHN-D-SYT-HB 05/12/2022

56
Nguyễn Thị 
Hồng 

Nhung 20/01/1995

Số 21 - xóm Áo Rôm 1 - 
 xã Khe Mo - huyện 
Đồng Hỷ - tỉnh Thái 

Nguyên

Số 21 - xóm Áo Rôm 1 - 
 xã Khe Mo - huyện 
Đồng Hỷ - tỉnh Thái 

Nguyên

019195004679 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 546/CCHN-D-SYT-TNG 28/02/2019

57 Đỗ Hồng Phong 16/10/1991
Khu Liên Hiệp - xã 
Minh Thắng - huyện 

Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ

Khu Liên Hiệp - xã 
Minh Thắng - huyện 

Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ
025091014693 20/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2447/CCHND-SYT-PT 24/06/2022

58 Ngô Quang Phú 04/10/1993
Phường Gia Đông - thị 
xã Thuận Thành - tỉnh 

Bắc Ninh

Phường Gia Đông - thị 
xã Thuận Thành - tỉnh 

Bắc Ninh
027093011129 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2267/CCHN-D-SYT-BN 22/11/2021

59 Ngô Thị Quế 01/02/1990
 Đa Tiện - phường Xuân 

Lâm - thị xã Thuận 
Thành - tỉnh Bắc Ninh

 Đa Tiện - phường Xuân 
Lâm - thị xã Thuận 

Thành - tỉnh Bắc Ninh
027190001695 27/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2016/CCHN-D-SYT-BN 17/11/2020

60 Đỗ Thị Sáu 15/04/1985

Thôn Quang Hải - xã 
Vinh Quang - huyện 

Chiêm Hoá - tỉnh Tuyên 
Quang

Thôn Quang Hải - xã 
Vinh Quang - huyện 

Chiêm Hoá - tỉnh Tuyên 
Quang

008185011178 16/04/2025 Bộ Công An DSTC 139/TQ-CCHND 25/09/2014

61 Mai Thị Hoa Sen 04/01/1971
Xóm 1 - Đông Lao - xã 
Đông La - huyện Hoài 

Đức - TP Hà Nội

Xóm 1 - Đông Lao - xã 
Đông La - huyện Hoài 

Đức - TP Hà Nội
025171013904 22/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 08233/CCHND-SYT-HNO 17/06/2022

62 Sính Mí Sì 01/01/1983

Thôn Cháng Pùng B - 
xã Sủng Thài - huyện 
Yên Minh - tỉnh Hà 

Giang

Thôn Cháng Pùng B - 
xã Sủng Thài - huyện 
Yên Minh - tỉnh Hà 

Giang

002083007359 07/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000337/CCHN-D-SYT-HAG 29/03/2021

63 Phan Văn Tài 10/08/1988

Phòng 911 nhà N3A 
KĐT Trung Hoà - 

phường Nhân Chính - 
quận Thanh Xuân - TP 

Hà Nội

Phòng 911 nhà N3A 
KĐT Trung Hoà - 

phường Nhân Chính - 
quận Thanh Xuân - TP 

Hà Nội

042088000067 07/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08577/CCHND- SYT-HNO 25/10/2022

64 Lê Thị Tâm 14/10/1986
Xã Đỗ Sơn - huyện 

Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ 
Xã Đỗ Sơn - huyện 

Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ 
025186005741 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2473/CCHND-SYT-PT 26/07/2022



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên 
môn

CCHN Ngày cấp

65 Nguyễn Thanh Tâm 08/01/1982

Tổ 41 - khu Tân 
Phương - phường Minh 

Phương - thành phố 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ 

Tổ 41 - khu Tân 
Phương - phường Minh 

Phương - thành phố 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ 

025182008889 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

66 Phùng Xuân Tâm 28/07/1983

Nhà số 2 - ngõ 11 - 
đường Lũng Kinh - thôn 

Lũng Kênh - xã Đức 
Giang - huyện Hoài Đức 

- TP Hà Nội

Xã Cẩm Lĩnh - huyện 
Ba Vì - TP Hà Nội

001083034680 10/07/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 07808/CCHND-SYT-HNO 27/01/2022

67 Vũ Thị Mai Thanh 28/04/1973

Số 16 - ngách 168/21 - 
đường Nguyễn Xiển - 

phường Hạ Đình - quận 
Thanh Xuân - TP Hà 

Nội

Số 16 - ngách 168/21 - 
đường Nguyễn Xiển - 

phường Hạ Đình - quận 
Thanh Xuân - TP Hà 

Nội

001173034623 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03686/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

68 Mai Thị Thành 28/05/1958
Thôn Yên Điềm - xã 
Cao Minh - TP Phúc 
Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Yên Điềm - xã 
Cao Minh - TP Phúc 
Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

033158002909 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 314/VP-CCHND 15/07/2014

69 Đoàn Phương Thảo 01/08/1994
Thôn Lai Xá - xã Kim 
Chung - huyện Hoài 

Đức - TP Hà Nội

Thôn Lai Xá - xã Kim 
Chung - huyện Hoài 

Đức - TP Hà Nội
001194039910 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08549/CCHND-SYT-HNO 25/10/2022

70 Nguyễn Thị Thảo 10/10/1983

Số 12A4 - tập thể nhà 
máy Pin - Văn Điển - 
huyện Thanh Trì - TP 

Hà Nội

Số 12A4 - tập thể nhà 
máy Pin - Văn Điển - 
huyện Thanh Trì - TP 

Hà Nội

035183005428 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02880/HNO-CCHND 02/06/2014

71 Nông Thị Huyền Thoa 10/01/1992
Tổ 11 - thị trấn Yên Thế 
- huyện Lục Yên - tỉnh 

Yên Bái

Tổ 11 - thị trấn Yên Thế 
- huyện Lục Yên - tỉnh 

Yên Bái
015192000673 03/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 351/CCHN-D-SYT-YB 24/05/2021

72 Dương Minh Thu 19/10/1983

TDP Quyết Tiến - 
phường Dương Nội - 

quận Hà Đông - TP Hà 
Nội

TDP Quyết Tiến - 
phường Dương Nội - 

quận Hà Đông - TP Hà 
Nội

001183038026 15/11/2024 Bộ Công An DSĐH 08043/CCHND-SYT-HNO 27/04/2022

73 Hoàng Thị Lệ Thu 20/10/1992
Thôn Phong Mục - xã 
Triệu Lộc - huyện Hậu 
Lộc - tỉnh Thanh Hoá

Thôn Phong Mục - xã 
Triệu Lộc - huyện Hậu 
Lộc - tỉnh Thanh Hoá

038192014651 24/04/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 4212/CCHND-SYT-TH 29/03/2018

74 Nguyễn Thị Thu 25/12/1982
Thôn Mai Đoài - xã Mai 
Đình - huyện Sóc Sơn - 

TP Hà Nội

Thôn Mai Đoài - xã Mai 
Đình - huyện Sóc Sơn - 

TP Hà Nội
001182038642 24/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC

75 Nguyễn Thị Thu 08/10/1993
Số 8 - ngõ 88 - thôn 1 - 
xã Hương Ngải - huyện 
Thạch Thất - TP Hà Nội

Thôn 1 - xã Hương 
Ngải - huyện Thạch 

Thất - TP Hà Nội
001193028412 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02978/CCHND-SYT-HNO 16/11/2018

76 Lã Thị Thu 08/10/1979

12a7 - tập thể không 
quân - thôn La Gián - xã 

Cổ Đông - thị xã Sơn 
Tây - TP Hà Nội 

Tập thể trung đoàn 916 - 
 thôn La Gián - xã Cổ 

Đông - thị xã Sơn Tây - 
TP Hà Nội 

025179003213 08/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC  05786/CCHND-SYT-HNO 04/11/2020

77 Vũ Thị Hồng Thuý 21/02/1994
Thôn 9 - xã Cát Quế - 
huyện Hoài Đức - TP 

Hà Nội

Thôn 9 - xã Cát Quế - 
huyện Hoài Đức - TP 

Hà Nội
036194005839 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 05312/CCHND-SYT-HNO 18/08/2020

78 Lê Thị Thanh Thuỷ 20/12/1979
Phường Dữu Lâu - TP 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Phường Dữu Lâu - TP 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

025179012487 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2697/CCHND-SYT-PT 07/06/2023

79 Đỗ Thị Thuỷ Tiên 28/03/1988
Tổ 10 - phường Nguyễn 
Thái Học - TP Yên Bái - 

 tỉnh Yên Bái

Tổ 10 - phường Nguyễn 
Thái Học - TP Yên Bái - 

 tỉnh Yên Bái
025188004266 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 441/CCHN-D-SYT-YB 26/07/2022

80 Phùng Kế Toại 14/06/1981
Thôn Do Hạ - xã Tiền 

Phong - huyện Mê Linh - 
 thành phố Hà Nội

Thôn Do Hạ - xã Tiền 
Phong - huyện Mê Linh - 

 thành phố Hà Nội
034081010719 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04954/HNO-CCHND 08/06/2015

81 Lê Thị Trang 22/05/1988
Thôn Núi - xã Trung 

Sơn - thị xã Việt Yên - 
tỉnh Bắc Giang

Thôn Núi - xã Trung 
Sơn - thị xã Việt Yên - 

tỉnh Bắc Giang
038188025018 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1183/BN-CCHND 20/07/2016



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên 
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CCHN Ngày cấp

82 Trần Thị Thu Trang 21/02/1985
Phố Hà Liễu - phường 
Phương Liễu - thị xã 

Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh

Phố Hà Liễu - phường 
Phương Liễu - thị xã 

Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh
027185011362 12/02/2025 Bộ Công An DSTC 1191/BG-CCHND 09/07/2013

83 Nguyễn Hữu Tranh 12/05/1953
Thị trấn Như Quỳnh -
huyện Văn Lâm - tỉnh 

Hưng Yên

Thị trấn Như Quỳnh -
huyện Văn Lâm - tỉnh 

Hưng Yên
033053000935 27/9/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

DSĐH 80/CCHN-D-SYT-HD 10/05/2023

84 Đào Thị Vịnh 10/10/1993
Thôn Yến Đô - xã Tân 
Việt - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Yến Đô - xã Tân 
Việt - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên
033193002251 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2174/CCHN-D-SYT-HY 26/08/2019

85 Lò Thị Xuân 16/07/1998
Tổ 4 - phường Chiềng 
Lề - TP Sơn La - tỉnh 

Sơn La

Tổ 4 - phường Chiềng 
Lề - TP Sơn La - tỉnh 

Sơn La
014198002190 26/09/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1932/CCHN-D-SYT-SL 03/06/2022

86 Lò Thị Yên 28/10/1983
Xã Pi Toong - huyện 

Mường La - tỉnh Sơn La
Xã Pi Toong - huyện 

Mường La - tỉnh Sơn La
014183000967 20/08/2024 Bộ Công An DSTH 1792/CCHN-D-SYT-SL 05/07/2021

87 Nguyễn Thị Yến 25/01/1976

Số nhà 294 - đường Lê 
Lợi - phường Hoàng 
Văn Thụ - TP Bắc 

Giang - tỉnh Bắc Giang

Số nhà 294 - đường Lê 
Lợi - phường Hoàng 
Văn Thụ - TP Bắc 

Giang - tỉnh Bắc Giang

024176011023 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2388/CCHN-D-SYT-BG 04/01/2024

88 Nguyễn Thị Hải Yến 18/11/1996

Tổ 39 - khu Tân 
Phương - phường Minh 
Phương  - TP Việt Trì - 

tỉnh Phú Thọ

Tổ 39 - khu Tân 
Phương - phường Minh 
Phương  - TP Việt Trì - 

tỉnh Phú Thọ

035196010672 09/04/2025 Bộ Công An DSĐH 2348/ CCHN- D-SYT-HNA 21/12/2022

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà

(đã ký)


